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Hạng Ngành Ghi chú

1 430161 Mã Trung Thắng 20/05/1999 Lạng Sơn Nam Nùng Việt Nam                      2023 129 2.71 Khá Luật

2 430307 Lê Thúy Hiền 13/10/2000 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam                      2023 135 2.95 Khá Luật

3 430356 Tô Mai Phương 11/10/2000 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      2023 131 2.7 Khá Luật

4 430415 Ma Hồng Hạnh 07/04/2000 Quảng Ninh Nữ Tày Việt Nam                      2023 131 2.69 Khá Luật

5 430641 Trần Thùy Dương 09/06/2000 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam                      2023 128 3.12 Khá Luật

6 430663 Hoàng Quang Huy 10/01/1999 Lạng Sơn Nam Tày Việt Nam                      2023 144 2.28
Trung 
bình Luật

7 430801 Nguyễn Trần Lâm 03/10/2000 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam                      2023 136 2.52 Khá Luật

8 430822 Lo Thị Nhi Quyền 21/01/2000 Nghệ An Nữ Thái Việt Nam                      2023 131 2.99 Khá Luật

9 430902 Nguyễn Thế Anh 29/06/1997 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam                      2023 133 3.08 Khá Luật

10 431058 Vũ Đức Long 25/10/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2023 131 3.1 Khá Luật

11 431061 Thào A Lử 01/04/1999 Sơn La Nam HMông Việt Nam                      2023 131 2.33
Trung 
bình Luật

12 431156 Trương Vũ Ngân Hà 13/08/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2023 127 2.84 Khá Luật

KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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13 431625 Tăng Phương Khánh 10/09/2000 Hà nội Nữ Hoa Việt Nam                      2023 140 3.04 Khá Luật

14 431758 Đỗ Thúy Quỳnh 05/09/2000 Tuyên Quang Nữ Tày Việt Nam                      2023 132 2.85 Khá Luật

15 432151 Vũ Thị Thu Uyên 08/11/2000 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      2023 129 3.11 Khá Luật

16 432766 Lù Thị Mỹ Viện 16/02/2000 Lào Cai Nữ Nùng Việt Nam                      2023 133 3.2 Giỏi Luật kinh tế

17 433006 Trần Thiên Long 16/11/2000 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam                      2023 127 2.76 Khá Luật TMQT

18 433111 Trần Quang Duy 29/06/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2023 139 3.34 Giỏi Ngôn ngữ Anh

19 433135 Đoàn Thị Hồng Điệp 04/11/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2023 139 3.28 Giỏi Ngôn ngữ Anh

20 433128 Đặng Hồng Hân 30/10/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2023 138 3.23 Giỏi Ngôn ngữ Anh

21 433139 Phùng Phạm Huyền Phương 29/07/2000 Hoà Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2023 127 2.79 Khá Ngôn ngữ Anh

22 433142 Nguyễn Tất Thịnh 05/09/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2023 127 2.92 Khá Ngôn ngữ Anh

23 433239 Bùi Thái Bảo 23/02/2000 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam                      2023 131 2.77 Khá Ngôn ngữ Anh

24 433264 Đỗ Tiến Chiến 20/04/2000 Yên Bái Nam Kinh Việt Nam                      2023 133 2.59 Khá Ngôn ngữ Anh

25 433207 Vũ Trần Quang Huy 01/10/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2023 126 3.32 Giỏi Ngôn ngữ Anh

26 433249 Nguyễn Minh Quang 27/12/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2023 138 2.92 Khá Ngôn ngữ Anh

27 433212 Hoàng Xuân Sơn 24/04/2000 Bắc Kạn Nam Tày Việt Nam                      2023 126 2.89 Khá Ngôn ngữ Anh

28 433255 Nguyễn Hoàng Trung 07/01/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2023 133 2.73 Khá Ngôn ngữ Anh

KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

VIỆN LUẬT SO SÁNH

KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ

KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

KHOA NGOẠI NGỮ PHÁP LÝ



29 433504 Nguyễn Tuấn Đức 06/02/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2023 128 2.96 Khá Luật chất lượng cao

30 433110 Vũ Thị Hoài Thu 21/12/2000 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 2023 129 3.24 Giỏi Luật Song bằng

31 433111 Trần Quang	 Duy 29/06/2000
	 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2023 130 3.13 Khá Luật Song bằng

32 433127 Lê Thị Diệp 21/01/2000
	 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam 2023 130 3.08 Khá Luật Song bằng

33 433128 Đặng Hồng Hân 30/10/2000
	 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2023 129 3.03 Khá Luật Song bằng

34 433162 Đỗ Thị Hà 11/01/2000
	 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 2023 129 3.29 Giỏi Luật Song bằng

35 433220 Nguyễn Huy Long 09/11/2000
	 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2023 127 3.1 Khá Luật Song bằng

36 433230 Hoàng Thị Hà Phương 13/04/2000
	 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam 2023 127 3.05 Khá Luật Song bằng

37 433259 Đoàn Phương Hà 31/07/2000
	 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2023 128 3.25 Giỏi Luật Song bằng

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

KHOA PL DÂN SỰ KHOA PL HÌNH SỰ KHOA PL HÀNH CHÍNH NN KHOA PL QUỐC TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

VIỆN LUẬT SO SÁNH KHOA PL KINH TẾ KHOA PL THƯƠNG MẠI QT KHOA NGOẠI NGỮ PL

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Hà Nội, ngày 12  tháng 10 năm 2023
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